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Tóm tắt – Nghiên cứu được tiến hành từ tháng
5/2020 đến tháng 9/2020 nhằm phân tích các yếu
tố kĩ thuật và đánh giá hiệu quả tài chính của các
mô hình quảng canh cải tiến kết hợp. 45 hộ tôm-
lúa và 45 hộ tôm-rừng tại tỉnh Cà Mau đã được
khảo sát. Kết quả cho thấy quy mô nuôi khá lớn
(2,47 – 5,30 ha). Mật độ thả 4,70 con/m2 (tôm-
lúa) và 17,8 con/m2 (tôm-rừng), năng suất tương
ứng là 229,3 và 267,8 kg/ha/vụ. Tôm-lúa thu thêm
1,36 tấn lúa/ha/vụ và 11,8 kg cua/ha/vụ. Tôm-
rừng kết hợp với cua thu được 69,3 kg/ha/vụ, 79,3
kg tôm tự nhiên và 73,5 kg cá tự nhiên. Tổng chi
phí tôm-lúa là 6,80 triệu đồng/ha/vụ, lợi nhuận
33,4 triệu đồng/ha/vụ. Tôm-rừng có chi phí đầu
tư là 19,9 triệu đồng/ha/vụ, lợi nhuận đạt 60,1
triệu đồng/ha/vụ. Lợi nhuận tôm nuôi chịu ảnh
hưởng thuận biến bởi mật độ thả, nghịch biến với
diện tích nuôi (tôm-lúa) và tỉ lệ diện tích rừng
(tôm-rừng).

Từ khóa: quảng canh cải tiến kết hợp, tỉnh
Cà Mau, tôm-lúa, tôm-rừng.

Abstract – The study was conducted from
May to September 2020 to evaluate techni-
cal factors and the financial efficiency of inte-
grated shrimp farming models. Forty-five inte-
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grated rice-shrimp rotation farming and forty-
five integrated mangrove-shrimp farming house-
holds in Ca Mau were subjects of the sur-
vey. The results show that farm sizes were
relatively large (2.47-5.30 ha). Stocking den-
sity was 4.70 ind./m2 (shrimp-rice) and 17.8
ind./m2 (mangrove-shrimp), reaching the produc-
tivity of 229.3 and 267.8 kg/ha/crop, respec-
tively. Besides, the rice-shrimp model harvested
1.36 tons/ha/crop of rice and 11.8kg/ha/crop of
crab. The mangrove-shrimp model could har-
vest 69.3kg/ha/crop of crab, 79.3 kg of wild
shrimp and 73.5 kg of wild fish. The total
production cost for the rice-shrimp model was
6.80 million VND/ha/crop, producing a profit of
33.4 million VND/ha/crop. The mangrove-shrimp
model required a production cost at 19.9 million
VND/ha/crop and brought a profit of 60.1 million
VND/ha/crop. The productivity of shrimp was in-
fluenced negatively by stocking density, positively
by cultured area (rice-shrimp model), and the
ratio of forest area (for mangrove-shrimp model).

Keywords: Ca Mau Province, improved exten-
sive, mangrove-shrimp, rice-shrimp.

I. MỞ ĐẦU

Tôm là đối tượng nuôi quan trọng của Việt
Nam nói chung và vùng Đồng bằng sông Cửu
Long (ĐBSCL) nói riêng. Đến năm 2020, tổng
diện tích nuôi tôm nước lợ đạt 784,8 nghìn ha,
cung cấp khoảng 950 nghìn tấn tôm các loại.
Đồng thời, các sản phẩm tôm từ Việt Nam đã
được tiêu thụ ở 91 quốc gia trên thế giới, tương
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ứng với 3,87 tỉ USD giá trị xuất khẩu. Trong
giai đoạn năm 2009 – 2020, diện tích nuôi tôm
tăng từ 603,3 nghìn ha đến hơn 784 nghìn ha và
sản lượng tôm tăng hơn 2,67 lần, từ 419 nghìn
tấn lên 950 nghìn tấn, trong đó sản lượng tôm
sú là 267,7 nghìn tấn [1]. ĐBSCL là vùng nuôi
tôm nước lợ trọng điểm của cả nước với các mô
hình nuôi tôm sú quảng canh cải tiến kết hợp
(QCCTKH) tập trung tại các tỉnh ven biển, giúp
cải thiện đời sống, tạo công ăn việc làm và phát
triển kinh tế – xã hội cho người dân [2, 3]. Năm
2020, toàn vùng có 650 nghìn ha diện tích nuôi
tôm nước lợ, tổng sản lượng đạt 457 nghìn tấn.
Trong đó, 89,3% diện tích dành cho nuôi tôm sú
(560 nghìn ha) [4]. Đặc biệt, diện tích nuôi tôm
sú QCCTKH và quảng canh là 539,5 nghìn ha,
chiếm 92,0% diện tích nuôi tôm sú toàn vùng.

Tỉnh Cà Mau có các mô hình tôm nuôi QCC-
TKH như mô hình tôm-lúa luân canh, mô hình
tôm-rừng, mô hình lúa-cá kết hợp. Trong đó, mô
hình tôm-lúa và tôm-rừng được xem là mô hình
phát triển bền vững và ít rủi ro vì khai thác giá
trị tự nhiên do lúa và rừng ngập mặn tạo ra, tận
dụng được nguồn thức ăn tự nhiên, giảm thiểu
tác động xấu đến nguồn nước, sản xuất ra nguồn
sản phẩm sạch đáp ứng nhu cầu của con người
và đồng thời góp phần bảo vệ môi trường [2, 5].
Bên cạnh những ưu điểm đạt được, mô hình tôm-
lúa và tôm-rừng còn tồn tại một số hạn chế cần
phải khắc phục, đặc biệt là hiệu quả tài chính còn
thấp. Do đó, nghiên cứu về yếu tố kĩ thuật và hiệu
quả tài chính các mô hình nuôi tôm QCCTKH tại
tỉnh Cà Mau cần được thực hiện.

II. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

Nuôi tôm tại ĐBSCL bắt đầu từ thập niên
1990 và rất đa dạng về hình thức nuôi, bao gồm
các hình thức siêu thâm canh, thâm canh, bán
thâm canh, quảng canh và quảng canh cải tiến
(QCCT). Trong đó, mô hình nuôi tôm-lúa luân
canh và tôm-rừng kết hợp là hai trong số các dạng
của mô hình QCCT – gọi chung là các mô hình
QCCTKH. Các mô hình QCCTKH được đánh giá
là mô hình có mức đầu tư thấp, giúp đa dạng và
nâng cao thu nhập, giảm thiểu rủi ro cho người
dân [6–8].

Mô hình tôm-lúa có lịch sử từ lâu đời, hầu
như không sử dụng thức ăn công nghiệp nên

thân thiện môi trường, có tính bền vững, phù
hợp với người nuôi tôm quy mô nhỏ [3, 5]. Tuy
nhiên, khó khăn hiện tại của mô hình tôm-lúa là
năng suất còn khá thấp. Viện Quản lý và Phát
triển châu Á [3] đã chỉ ra rằng năng suất tôm
trong mô hình tôm-lúa chỉ đạt 172,8 kg/ha/vụ.
Tuy nhiên, nghiên cứu của Võ Nam Sơn và cộng
sự [5] vào năm 2018 cho rằng có thể tăng mật
độ tôm nuôi lên đến 9 con/m2 để đạt được năng
suất 494 kg/ha/vụ. Mô hình tôm-rừng kết hợp có
đặc điểm là bao gồm diện tích rừng ngập mặn
trong vuông tôm. Vì thế, ngoài những đặc điểm
của một mô hình nuôi tôm sú QCCT, mô hình
còn có những ưu điểm do rừng ngập mặn mang
lại như cung cấp nguồn thức ăn tự nhiên cho tôm,
môi trường nước được lắng lọc tự nhiên từ cây
rừng, tạo bóng mát che chắn và giảm thiểu dịch
bệnh [7, 9]. Về mặt tài chính, các mô hình nuôi
tôm sú QCCTKH có mức chi phí rất thấp (trung
bình là 23,9 triệu đồng/ha/năm) nhưng lại có thể
mang lại lợi nhuận tương đối cao (từ 62,3 đến
95,4 triệu đồng/ha/năm) [9–11]. Cả hai mô hình
này đều giúp người nuôi đa dạng nguồn thu nhập.
Vì ngoài nguồn thu chính là tôm, các hộ nuôi còn
có thể thu thêm từ lúa, cua và cá tôm tự nhiên.
Các mô hình QCCTKH đều không sử dụng thức
ăn bổ sung, cây lúa hoặc cây rừng ngập mặn sẽ
hấp thụ thức ăn thừa và chất thải của tôm trong
và sau vụ nuôi, đồng thời tạo nguồn thức ăn tự
nhiên phong phú cho tôm nuôi, điều này chứng
tỏ đây là mô hình có tính bền vững cao do quá
trình sử dụng phế phẩm nông nghiệp so với mô
hình thâm canh [8, 12].

Cà Mau là tỉnh dẫn đầu về diện tích nuôi tôm
của cả nước nói chung và vùng ĐBSCL nói riêng.
Năm 2020, toàn tỉnh có diện tích tôm thả nuôi
trên 280 nghìn ha, cung cấp 225 nghìn tấn, trong
đó, diện tích nuôi QCCTKH lên đến 110 nghìn
ha [4]. Cà Mau là tỉnh có diện tích rừng ngập mặn
lớn nhất cả nước. Trong những năm gần đây, diện
tích nuôi tôm công nghệ cao như thâm canh, siêu
thâm canh ngày càng mở rộng, tình trạng này là
một trong những nguyên nhân dẫn đến sự suy
thoái môi trường và sự giảm sút của diện tích
rừng ngập mặn [7, 9]. Chính vì thế, các cấp quản
lí đã có nhiều chính sách nhằm đảm bảo sinh kế
cho người dân; đồng thời, bảo vệ môi trường sinh
thái. Một trong những chính sách này là mở rộng
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diện tích của các mô hình nuôi tôm QCCTKH
như nuôi tôm kết hợp trồng lúa, trồng rừng, mô
hình kết hợp tôm-cua-cá [7, 13]. Tuy nhiên, cho
đến nay, việc khuyến khích mở rộng các mô hình
này vẫn còn hạn chế và chưa tương xứng với tiềm
năng. Những nguyên nhân dẫn đến hạn chế này
là việc người dân còn thiếu thông tin, hiệu quả
tài chính của mô hình chưa cao. Mặc dù nhiều
nghiên cứu về đặc điểm kĩ thuật và tài chính của
các mô hình này đã được thực hiện nhưng có tính
chất riêng lẻ, ở những địa phương khác nhau. Do
đó, việc kết hợp phân tích hiệu quả tài chính của
các mô hình này trong cùng một nghiên cứu là
cần thiết nhằm cung cấp và cập nhật thông tin
cho các cấp quản lí trong việc quy hoạch, tổ chức
sản xuất và phát triển ngành nuôi tôm ổn định
trong tương lai.

III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu được thực hiện bằng cách phỏng
vấn trực tiếp 90 hộ nuôi tôm QCCTKH tại tỉnh
Cà Mau từ tháng 5 đến tháng 9/2020, bao gồm 45
hộ nuôi tôm-lúa luân canh tại huyện Thới Bình
và 45 hộ nuôi tôm-rừng kết hợp tại hai huyện
Năm Căn, Ngọc Hiển – tỉnh Cà Mau. Phương
pháp chọn mẫu phân tầng thuận tiện đã được
lựa chọn kết hợp với phương pháp quả cầu tuyết
“snow-ball” được sử dụng trong nghiên cứu này
[14]. Theo đó, danh sách các hộ nuôi tôm tại
địa bàn nghiên cứu được cung cấp bởi Chi cục
Thủy sản tỉnh Cà Mau. Dựa vào chỉ tiêu mô hình
nuôi, nhóm tác giả đã lọc ra danh sách các hộ
nuôi tôm-lúa luân canh và tôm-rừng kết hợp và
lựa chọn các hộ tham gia phỏng vấn ban đầu.
Các hộ nuôi được chọn phỏng vấn ban đầu sau
đó sẽ giới thiệu các hộ tiếp theo có thể tham
gia phỏng vấn dựa vào sự thuận tiện về không
gian và thời gian có sự tham vấn của cán bộ địa
phương. Bảng câu hỏi bán cấu trúc được soạn
sẵn và hiệu chỉnh sau phỏng vấn thử đã được sử
dụng. Thông tin chính của bảng câu hỏi bao gồm:
(1) thông tin chung của hộ nuôi tôm (tuổi, giới
tính, nhân khẩu, trình độ học vấn, kinh nghiệm
nuôi tôm, lao động và nhân khẩu); (2) khía cạnh
kĩ thuật (diện tích, thiết kế ao nuôi, số vụ nuôi,
chuẩn bị ao, mật độ thả giống, chăm sóc và quản
lí ao nuôi, thời gian nuôi, thu hoạch, kích cỡ, sản
lượng, năng suất và tỉ lệ sống); (3) các chỉ tiêu

về tài chính (chi phí và cơ cấu chi phí, doanh thu,
giá bán, lợi nhuận); và (4) thuận lợi và khó khăn
của mô hình tại địa bàn nghiên cứu. Số liệu thứ
cấp được thu thập từ các tạp chí khoa học trong
và ngoài nước, thông tin từ Tổng cục Thống kê,
Tổng cục Thủy sản và báo cáo hằng năm của Chi
cục Thủy sản tỉnh Cà Mau.

Số liệu sau khi thu thập được kiểm tra, mã
hóa và nhập vào máy tính. Việc phân tích số liệu
kế thừa những nghiên cứu trước đây với chỉ tiêu
năng suất và lợi nhuận là chỉ tiêu cuối cùng biểu
hiện cho hiệu quả tài chính – kĩ thuật. Phương
pháp thống kê mô tả kết hợp giữa định lượng
(trung bình, độ lệch chuẩn) và định tính (tần suất
xuất hiện, phần trăm, thống kê nhiều chọn lựa)
được sử dụng để phân tích các chỉ tiêu về hiệu
quả kĩ thuật – tài chính cũng như mô tả thuận
lợi, khó khăn của các mô hình và đề xuất giải
pháp. Phương pháp phân tích hồi quy đơn biến
nhằm xác định ảnh hưởng của mật độ, diện tích
nuôi tỉ lệ rừng đến năng suất và lợi nhuận của
các mô hình QCCTKH. Mô hình hồi quy đơn
biến có dạng: Y = A + BX. Trong đó: Y là năng
suất (kg/ha/vụ) và lợi nhuận (Tr.đồng/ha/vụ); A
là hằng số; B là hệ số tương quan; X là biến độc
lập ảnh hưởng đến biến phụ thuộc Y, X ở đây là
mật độ (con/m2), diện tích nuôi (ha) và tỉ lệ rừng
(%).

IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

A. Thông tin chung về các hộ nuôi tôm quảng
canh cải tiến kết hợp

Phần lớn các chủ hộ nuôi tôm nằm trong độ
tuổi trung niên (từ 42 đến 50 tuổi). Các mô hình
QCCTKH đã được phát triển ở tỉnh Cà Mau từ
nhiều năm qua. Do đó, kinh nghiệm nuôi tôm
của các hộ dân khá lâu (15,4 năm cho mô hình
tôm-lúa và 14,3 năm cho tôm-rừng). Trung bình
trong gia đình có 4 đến 5 người trong độ tuổi lao
động thì có khoảng 2 người tham gia nuôi tôm và
phần lớn các hộ được khảo sát đều sử dụng lao
động gia đình (Bảng 1). Tất cả lao động tham gia
nuôi là nam giới, vì họ là lao động chính của gia
đình làm những công việc nặng nhọc, điều này
cho thấy nam giới luôn đóng vai trò chính trong
hoạt động nuôi tôm. Khảo sát này phù hợp với kết
quả nghiên cứu của Lê Xuân Sinh [15], tỉ lệ nam
giới quyết định trong hoạt động nuôi trồng thủy
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sản chiếm 75,7%. Ngoài đối tượng nuôi chính là
tôm sú, các hộ tôm-lúa còn luân canh trồng lúa
và nuôi cua, trong khi các hộ tôm-rừng cũng thả
thêm cua kết hợp nhằm đa dạng hóa đối tượng
nuôi tăng thêm thu nhập cho gia đình. Đặc điểm
chủ hộ và lao động trên cho thấy, tỉnh Cà Mau
rất phù hợp để thực hiện các mô hình nuôi tôm
QCCTKH [9, 15].

Trình độ học vấn của các hộ nuôi sú QCCTKH
khá cao, chủ yếu là trung học cơ sở (chiếm 44,4%
ở mô hình tôm-lúa và 53,3% ở mô hình tôm-
rừng). Trình độ học vấn của các hộ nuôi tôm-
rừng cao hơn tôm-lúa khi có đến 40% số hộ có
trình độ trung học phổ thông so với 15,6% của
tôm-lúa (Hình 1). Nhìn chung, có sự cải thiện
đáng kể về trình độ học vấn các hộ nuôi tôm
QCCTKH so với các nghiên cứu trước đây của
Lê Quốc Việt và Trần Ngọc Hải [10], và Trương
Hoàng Minh [11]. Sự cải thiện về trình độ học
vấn có ý nghĩa đáng kể đối với các hộ nuôi tôm
trong việc nâng cao nhận thức về việc nuôi tôm
sạch, duy trì các mô hình nuôi tôm thân thiện
môi trường cũng như tiếp cận các tiến bộ khoa
học kĩ thuật mới.

B. Một số chỉ tiêu kĩ thuật của các hộ nuôi tôm
mô hình quảng canh cải tiến kết hợp

Lịch mùa vụ nuôi tôm QCCTKH tại tỉnh Cà
Mau được thể hiện trong Bảng 2. Hộ nuôi tôm-
lúa bắt đầu thả giống từ tháng 12 và thu tỉa thả
bù kéo dài cho đến tháng 6, tháng 7 (âm lịch)
năm sau. Sau khi thu hoạch, người nuôi tiến hành
bơm rửa nước mặn, phơi đất để gieo sạ vụ lúa
vào tháng 8 và thu hoạch vào tháng 11 âm lịch.
Đối với mô hình tôm-rừng, thu tỉa thả bù từ 3
đến 11 đợt/năm được áp dụng. Do đó, mùa vụ
tôm-rừng là quanh năm. Hộ nuôi tôm chỉ ngưng
khoảng 1 đến 2 tháng vào tháng 6 hoặc tháng 7
để sên vét ao nuôi.

Diện tích nuôi trung bình của các hộ tôm-lúa
là 5,33 ha/hộ trong khi các hộ tôm-rừng có diện
tích nuôi phù hợp hơn ở mức 2,48 ha/hộ. Việc
nuôi với quy mô lớn sẽ gặp khó khăn trong quản
lí và chăm sóc nếu như sử dụng ít lao động. Tất
cả các hộ nuôi tôm-lúa không có ao lắng để tận
dụng diện tích đất. Độ rộng, độ sâu mực nước
mương bao và trảng ruộng lần lượt là 2,1 m, 3,1
m và 1,31 m, tỉ lệ mương bao chiếm 32,5% tổng

diện tích nuôi và không có thay đổi nhiều so với
các nghiên cứu trước đây của Võ Nam Sơn và
cộng sự [5], và Trương Hoàng Minh [11]. Mực
nước trung bình của mương bao trong mô hình
tôm-rừng là 1,21 m và trảng trồng rừng là 0,65
m. Bên cạnh đó, kết quả nghiên cứu cho thấy tỉ
lệ diện tích rừng so với diện tích ao nuôi trung
bình là 31,3% với độ tuổi trung bình của rừng
là 15,5 năm, giảm hơn so với nghiên cứu trước
đây của Minh và cộng sự [9], và Trương Quốc
Phú và cộng sự [16] do việc tận dụng diện tích
nuôi tôm của người dân. Mật độ thả giống và
thả bù của tôm-lúa là 4,78±1,34 con/m2, nằm
trong giới hạn khuyến cáo và không chênh lệch
so với nghiên cứu trước đây của Võ Văn Bé và
cộng sự [17]. Số đợt thả trung bình là 2,72±0,52
đợt và có thả bổ sung cua ở mật độ thấp (0,20
con/m2). Trong mô hình tôm-rừng, giống được
thả bù 6,69±2,04 đợt/năm với mật độ 17,8±5,23
con/m2 và được kết hợp với cua biển ở mật độ
0,53 con/m2, giảm 12% so với nghiên cứu trước
đây Lê Quốc Việt và Trần Ngọc Hải [10]. Giống
được ương dưỡng trong khoảng một tháng trước
khi thả bù. Sau 3 – 4 tháng nuôi, tôm được thu
hoạch lần đầu, tổng năng suất đạt 229,3±34,1
kg/ha/vụ, kích cỡ trung bình 31,2 con/kg (tôm-
lúa) và 267,8±67,5 kg/ha/vụ, kích cỡ 22,0 con/kg
(tôm-rừng). Ngoài tôm, tôm-lúa còn thu 1,36 tấn
lúa/ha/vụ và 11,8±2,50 kg cua/ha/vụ. Tôm-rừng
thu hoạch thêm từ 70 đến 80 kg/ha/năm cho cua
thả bổ sung, tôm tự nhiên và cá tự nhiên (Bảng
3).

C. Khía cạnh tài chính của các mô hình nuôi
tôm-lúa luân canh và tôm-rừng kết hợp

Nhìn chung, chi phí đầu tư cho các mô hình
QCCTKH không cao, với 6,86 triệu đồng/ha/vụ
(tôm-lúa) và 19,9 triệu đồng/ha/vụ (tôm-rừng).
Trong đó, chi phí biến đổi là chủ yếu và chi phí
cố định trong mô hình tôm-lúa chỉ chiếm 3%
trong tổng chi phí. Trong chi phí biến đổi, chi
phí giống tôm là cao nhất, chiếm đến 51,3% tổng
chi phí. Mô hình tôm-rừng sử dụng con giống
được kí hợp đồng cung ứng thông qua hợp tác
xã với số lượng lớn nên được hưởng khuyến mãi
lên đến 50%. Do đó, chi phí con giống không
chênh lệch nhiều giữa hai mô hình. Tuy nhiên,
chi phí cố định mô hình tôm-rừng khá cao (chiếm
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Bảng 1: Thông tin chung của các hộ nuôi quảng canh cải tiến kết hợp tại tỉnh Cà Mau

Hình 1: Cơ cấu trình độ học vấn của các hộ nuôi tôm-lúa (a) và tôm-rừng (b)

Bảng 2: Lịch mùa vụ của các mô hình nuôi tôm QCCTKH tại tỉnh Cà Mau

khoảng 43% tổng chi phí) do người nuôi đầu tư
khá nhiều vào công trình (đào ao, xây dựng chòi
canh) và máy bơm nước. Điều này dẫn đến khấu
hao công trình và khấu hao máy móc khá cao
(Bảng 4).

Giá thành sản xuất trong các mô hình QCC-
TKH khá thấp, chỉ 30 ngàn đồng/kg tôm trong
khi giá thành mô hình tôm-rừng lên đến 74,16
ngàn đồng/kg tôm do tôm nuôi thời gian dài
và đầu tư máy móc công trình cũng nhiều hơn.
Doanh thu và lợi nhuận của cả mô hình đạt 47,41
và 40,55 triệu đồng/ha/vụ (tôm-lúa), tương ứng
của tôm-rừng là 79,94 và 60,07 triệu đồng/ha/vụ.
Trong đó, lợi nhuận từ tôm chiếm 82,5% trong

mô hình tôm-lúa và 67,8% trong mô hình tôm-
rừng (Bảng 5). Nhìn chung, hiệu quả tài chính
của các mô hình nuôi QCCTKH có cải thiện so
với các nghiên cứu trước đây của Võ Nam Sơn
và cộng sự [5], Lê Quốc Việt và Trần Ngọc Hải
[10].

D. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất và lợi
nhuận của các mô hình quảng canh cải tiến kết
hợp

Ảnh hưởng của mật độ đến năng suất và lợi
nhuận các mô hình quảng canh cải tiến kết
hợp
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Bảng 3: Các chỉ tiêu kĩ thuật của mô hình tôm-lúa luân canh và tôm-rừng kết hợp

Bảng 4: Chi phí, cơ cấu chi phí của mô hình nuôi tôm-lúa luân canh và tôm-rừng kết hợp

Bảng 5: Hiệu quả tài chính của mô hình nuôi tôm-lúa luân canh và tôm-rừng kết hợp

96



Nguyễn Thị Kim Quyên, Huỳnh Văn Hiền, Đặng Thị Phượng NÔNG NGHIỆP – THỦY SẢN

Mô hình hồi quy đơn biến cho thấy mật độ
nuôi X có tương quan đến năng suất Y:

Tôm-lúa: YT L = 128,3 + 39,9X (với R2 =
59,8%, R2

hiệu chỉnh = 58,8%; Sig = 0,00). Khi mật
độ tăng lên 1 con/m2, năng suất tôm tăng lên
39,9 kg/ha/vụ. Mức tăng này khá cao do mật độ
hiện tại của mô hình tôm-lúa còn khá thấp, vẫn
có thể tăng mật độ lên để tăng năng suất.

Tôm-rừng: YT R = 61,3 + 11,5X (với R2 =
87,8%, R2

hiệu chỉnh = 87,6%; Sig = 0,00). Khi mật
độ tăng lên 1 con/m2, năng suất tôm tăng lên
11,5 kg/ha/vụ.

Hình 2: Ảnh hưởng của mật độ đến năng suất
các mô hình QCCTKH

Vì năng suất thay đổi nên lợi nhuận cũng thay
đổi theo khi mật độ thả nuôi thay đổi. Sự tác
động này được thể hiện ở Hình 3. Lợi nhuận mô
hình tôm-lúa đạt cao nhất khi thả nuôi ở mật độ
5 con/m2. Mô hình tôm-rừng đạt lợi nhuận cao
nhất ở mức 66,7 triệu đồng/ha/vụ khi thả nuôi ở
mật độ trên 25 con/m2.

Ảnh hưởng của diện tích đến năng suất và
lợi nhuận mô hình tôm-lúa luân canh

Phương trình hồi quy đơn biến Y = 280,0 -
9,1X (với R2 = 11,8%; R2 hiệu chỉnh = 9,7%; Sig
= 0,02) cho thấy diện tích nuôi (X) có tương quan
nghịch đến năng suất (Y) của mô hình nuôi tôm-
lúa luân canh. Khi diện tích nuôi quá lớn làm cho
năng suất bị giảm và kéo theo lợi nhuận giảm,
cụ thể ở mức diện tích 3 – 4 ha đạt lợi nhuận
56 triệu đồng/ha/vụ, lớn hơn ở các mức diện tích
còn lại có lợi nhuận 30 – 33 triệu đồng/ha/vụ.
Diện tích nuôi lớn gây khó khăn cho việc quản
lí cũng như khó kiểm soát trước sự thay đổi của
khí hậu và dịch bệnh.

Hình 3: Ảnh hưởng của mật độ đến lợi nhuận
các mô hình QCCTKH

Hình 4: Ảnh hưởng của diện tích nuôi (ha) đến
năng suất (kg/ha/vụ) và lợi nhuận (triệu

đồng/ha/vụ) trong mô hình tôm-lúa luân canh
tại tỉnh Cà Mau

Ảnh hưởng của tỉ lệ diện tích rừng đến năng
suất và lợi nhuận mô hình tôm-rừng

Phương trình hồi quy đơn biến cho thấy tỉ lệ
diện tích rừng trên tổng diện tích (X) có tương
quan thuận với năng suất (Y) của mô hình nuôi
tôm rừng và được thể hiện theo phương trình: Y
= -37,41 + 9,69X (với R2 = 80,71; R2 hiệu chỉnh
= 80,27; Sig = 0,00); từ đó, diện tích cũng ảnh
hưởng đến lợi nhuận được thể hiện ở Hình 5.

Kết quả Hình 5 cho thấy nếu tỉ lệ diện tích
rừng tăng thì năng suất và lợi nhuận tăng. Tỉ lệ
diện tích rừng trên 36% cho năng suất cao hơn và
mang lại lợi nhuận cao hơn vì môi trường dưới
tán cây rừng trong lành không sử dụng thuốc hay
hóa chất và mang lại nguồn thức ăn, nơi cư trú
giúp tôm phát triển. Kết quả này phù hợp với
nghiên cứu trước đây của Lê Quốc Việt và Trần
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Ngọc Hải với tỉ lệ cây rừng lớn nhất khoảng 70%
cho năng suất cao nhất đạt 336 kg/ha/năm và lợi
nhuận khoảng 117,1 triệu đồng/ha/năm [10].

Hình 5: Ảnh hưởng của tỉ lệ rừng (%) đến năng
suất (kg/ha/năm) và lợi nhuận (Tr.đ/ha/năm)

trong mô hình tôm-rừng tại tỉnh Cà Mau

E. Những thuận lợi và khó khăn

Những thuận lợi và khó khăn của các mô hình
nuôi tôm QCCTKH được thể hiện trong Bảng
6. Theo nhận định của các hộ nuôi, mô hình
QCCTKH chủ yếu sử dụng lao động gia đình,
điều này vừa hạn chế được chi phí nhân công
vừa cải thiện mức sống (100%). Các mô hình
QCCTKH tận dụng được nguồn thức ăn tự nhiên,
hạn chế hoặc sử dụng rất ít thức ăn bổ sung và
thuốc/hóa chất nên tôm sản xuất ra thân thiện
môi trường, đáp ứng yêu cầu xuất khẩu nên dễ
bán và dễ tiêu thụ (64% đến 100%). Các mô
hình QCCTKH không cần nhiều chi phí nên nông
hộ thường chủ động được nguồn vốn (73% đến
80%). Ngoài ra, các mô hình QCCTKH phù hợp
với điều kiện tự nhiên và thổ nhưỡng của tỉnh
Cà Mau. Hệ sinh thái mặn – ngọt ở vùng đất Cà
Mau tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển mô
hình nuôi tôm-lúa [5]. Hiện nay, tỉnh Cà Mau có
diện tích rừng ngập mặn lớn nhất cả nước [9],
nơi có hệ sinh thái phù hợp để nuôi tôm-rừng.

Bên cạnh những thuận lợi, các mô hình QCC-
TKH cũng gặp không ít khó khăn, nhất là vấn đề
dịch bệnh thường xuyên xảy ra (71 – 75%). Do
tính chất của các mô hình QCCTKH có diện tích
nuôi rộng, nguồn nước lấy và xả trực tiếp từ sông
không qua xử lí làm dịch bệnh dễ lây lan. Bên
cạnh đó, quá trình canh tác tôm ngày càng khó
khăn hơn do thời tiết thay đổi phức tạp, các hiện
tượng thời tiết cực đoan diễn ra ngày càng nhiều
gây khó khăn cho việc nuôi tôm [5]. Các hộ nuôi
tôm hầu như chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, ít
tham gia các lớp tập huấn (62,22% đến 66,67%)
dẫn đến hiệu quả kinh tế không cao. Bên cạnh
đó, chất lượng giống tôm chưa được đảm bảo và
giá các yếu tố đầu vào như thuốc, lao động và
nhiên liệu cũng gây ra không ít khó khăn cho các
hộ nuôi tôm.

V. KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT

Diện tích nuôi trung bình của các hộ nuôi
QCCTKH khá lớn gây khó khăn cho quản lí và
chăm sóc. Mật độ thả nuôi của cả hai mô hình
còn khá thấp nên năng suất đạt được ở mức khá
và có khả năng tăng lên. Nhìn chung, các mô
hình QCCTKH có chi phí đầu tư thấp, có thể đạt
được lợi nhuận ở mức khá nên phù hợp với kinh
tế hộ, đồng thời đa dạng hóa thu nhập thông qua
việc thu hoạch các loài kết hợp như lúa, cua và
tôm cá tự nhiên. Mật độ có tác động thuận biến
với năng suất và lợi nhuận tôm nuôi, trong khi
diện tích và tỉ lệ rừng có tác động nghịch biến
với năng suất và lợi nhuận.

Từ những kết quả trên, người nuôi có thể gia
tăng mật độ ở một mức phù hợp để nâng cao năng
suất và lợi nhuận. Người dân cần được tham gia
vào các khóa tập huấn để nâng cao kĩ thuật nuôi
và phòng trị bệnh. Đồng thời, tỉ lệ rừng/tổng diện
tích nuôi còn khá thấp nên người nuôi cần được
tuyên truyền những tác động tích cực của rừng
ngập mặn trong nuôi trồng thủy sản nhằm phát
triển nguồn tôm sinh thái và hoạt động giữ rừng,
bảo vệ môi trường.
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Bảng 6: Thuận lợi và khó khăn của các mô hình quảng canh cải tiến kết hợp
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